
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ 

 

I. BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THANH TOÁN: 

 

Phí Dịch vụ là các khoản phí, chi phí mà Khách hàng phải thanh toán cho VPBank khi sử dụng Dịch vụ tại Đại lý.  

Bên Đại lý có trách nhiệm thu Phí dịch vụ từ Khách hàng và chuyển lại cho VPBank theo thỏa thuận ký kết giữa các bên. 

 Biểu phí từ ngày 11/01/2025: 

 

Loại giao dịch Biểu phí thu Khách hàng (chưa bao gồm 10% VAT) 

Nộp tiền, chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của 

Khách hàng tại VPBank 

0.4% giá trị giao dịch thành công 

Tối thiểu: 10.000đ/giao dịch 

Chuyển tiền với Bên thụ hưởng có tài khoản ở Ngân 

hàng khác 

0.4% giá trị giao dịch thành công 

Tối thiểu: 10.000đ/giao dịch 

Chi tiền cho bên thụ hưởng theo Giấy tờ tùy thân khi 

nhận được Lệnh chuyển tiền từ Ngân hàng khác 

0.4% giá trị giao dịch thành công 

Tối thiểu: 10.000đ/giao dịch 

 

II. Thời hạn giao đại lý: 3 năm kể từ ngày 11/01/2025 

III. DANH SÁCH ĐIỂM ĐẠI LÝ THANH TOÁN 

STT 
Tên giao dịch của Điểm đại lý thanh toán Tên đăng ký kinh doanh của Điểm đại lý 

thanh toán 
Địa chỉ của Điểm đại lý thanh toán 

1  
HHM.BNH.TS.40 TRẦN PHÚ Cửa hàng kinh doanh số 7 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 40 Phố Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị xã 

Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 

2  
HHM.BNH.BN.258 NGÔ GIA TỰ Cửa hàng kinh doanh số 20 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 258 Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành Phố 

Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 

3  
HHM.BNH.QV.155 PHỐ MỚI Địa điểm kinh doanh số 80 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 155 - Khu 1, Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, 

Tỉnh Bắc Ninh 



STT 
Tên giao dịch của Điểm đại lý thanh toán Tên đăng ký kinh doanh của Điểm đại lý 

thanh toán 
Địa chỉ của Điểm đại lý thanh toán 

4  
HHM.HNO.LB.382 NGUYỄN VĂN CỪ Cửa hàng kinh doanh số 1 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

382 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận 

Long Biên, Thành Phố Hà Nội 

5  
HHM.HNO.HM.392 TRƯƠNG ĐỊNH Cửa hàng kinh doanh số 9 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

392 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận 

Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội 

6  
HHM.HNO.DA.182 CAO LỖ - ĐÔNG ANH Cửa hàng kinh doanh số 25 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

182 Đường Cao Lỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, 

Thành Phố Hà Nội 

7  
HHM.HNO.LB.651 NGUYỄN VĂN LINH Địa điểm kinh doanh số 65 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 651 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài 

Đồng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội 

8  
HHM.HNO.LB.258 NGÔ GIA TỰ Địa điểm kinh doanh số 66 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

258 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long 

Biên, Thành Phố Hà Nội 

9  
HHM.HNO.HM.89 TAM TRINH Địa điểm kinh doanh số 58 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

89 Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng 

Mai, Thành Phố Hà Nội 

10  
HHM.HNO.GL.372 HÀ HUY TẬP Địa điểm kinh doanh số 79 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 372 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia 

Lâm, Thành Phố Hà Nội 

11  
HHM.HNO.GL.77 NGÔ XUÂN QUẢNG Địa điểm kinh doanh số 91 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 77 Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện 

Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 

12  
HHM.HB.PL.479-481 CÙ CHÍNH LAN Địa điểm kinh doanh số 77 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 479-481 Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, 

Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình 

13  
HHM.HNO.CG.392 CẦU GIẤY Cửa hàng kinh doanh số 3 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

392 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu 

Giấy, Thành Phố Hà Nội 

14  
HHM.HNO.TL.348 HỒ TÙNG MẬU Cửa hàng kinh doanh số 6 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

348 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc 

Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 

15  
HHM.HNO.HD.KHU 7 TRẠM TRÔI Cửa hàng kinh doanh số 32 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 82 - Khu 7, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài 

Đức, Hà Nội 

16  
HHM.HNO.ST.176 CHÙA THÔNG Địa điểm kinh doanh số 39 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 176 Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn 

Tây, Thành phố Hà Nội 

17  
HHM.HNO.BTL.336 PHẠM VĂN ĐỒNG Địa điểm kinh doanh số 47 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 336 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 

2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 

18  
HHM.HNO.CG.259 LẠC LONG QUÂN Địa điểm kinh doanh số 48 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 259 Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, 

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

19  
HHM.HNO.CG.109 TRẦN DUY HƯNG Địa điểm kinh doanh số 69 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 109 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận 

Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 

20  
HHM.HNO.HBT.126 PHỐ HUẾ Cửa hàng kinh doanh số 16 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

126 Phố Huế, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội 



STT 
Tên giao dịch của Điểm đại lý thanh toán Tên đăng ký kinh doanh của Điểm đại lý 

thanh toán 
Địa chỉ của Điểm đại lý thanh toán 

21  
HHM.HNO.DD.122 THÁI HÀ Cửa hàng kinh doanh số 2 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

122 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 

Thành Phố Hà Nội 

22  
HHM.HNO.DD.194 LÊ DUẨN Cửa hàng kinh doanh số 4 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

194 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống 

Đa, Thành Phố Hà Nội 

23  
HHM.HNO.BĐ.15 TRẦN PHÚ Cửa hàng kinh doanh số 27 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 15 Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba 

Đình, Thành Phố Hà Nội 

24  
HHM.HNO.DD.205 XÃ ĐÀN Địa điểm kinh doanh số 41 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 205 Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống 

Đa, Thành Phố Hà Nội 

25  
HHM.HNO.BD.101 KIM MÃ Địa điểm kinh doanh số 44 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 101 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 

Thành Phố Hà Nội 

26  
HHM.HNO.HK.52 HÀNG ĐẬU Địa điểm kinh doanh số 88 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 52 Hàng Đậu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn 

Kiếm, Thành Phố Hà Nội 

27  

HHM.HNO.HBT.346 BẠCH MAI Địa điểm kinh doanh số 103 - Công ty Cổ 

phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng 

Hà 

Số 346 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành Phố Hà Nội 

28  
HHM.HY.MH.2 PHỐ NỐI Địa điểm kinh doanh số 85 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 02 Phố Nối, Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ 

Hảo, Tỉnh Hưng Yên 

29  
HHM.HNO.HDO.28 TRẦN PHÚ Cửa hàng kinh doanh số 5 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

28 Trần phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, 

Thành Phố Hà Nội 

30  
HHM.HNO.HDO.102 PHỐ XỐM Cửa hàng kinh doanh số 8 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

102 Phố Xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, 

Thành Phố Hà Nội 

31  
HHM.HNO.TX.330 NGUYỄN TRÃI Cửa hàng kinh doanh số 26 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 330 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, 

Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 

32  
HHM.HNO.TX.749 GIẢI PHÓNG Địa điểm kinh doanh số 42 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 749 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng 

Mai, Thành Phố Hà Nội 

33  
HHM.HNO.TT.208 TRẦN LƯ Địa điểm kinh doanh số 55 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

208 Trần Lư, Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường 

Tín, Thành Phố Hà Nội 

34  
HHM.HNO.HDO.196 QUANG TRUNG Địa điểm kinh doanh số 63 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 196 Đường Quang Trung, Phường Quang 

Trung, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 

35  
HHM.HNO.UH.59 QUANG TRUNG Địa điểm kinh doanh số 73 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 59 Quang Trung, Thị trấn Vân Đình, Huyện 

Ứng Hòa, Thành Phố Hà Nội 

36  
HHM.HNO.TT.110 CẦU BƯƠU Địa điểm kinh doanh số 81 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 110 Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh 

Trì, Thành Phố Hà Nội 



STT 
Tên giao dịch của Điểm đại lý thanh toán Tên đăng ký kinh doanh của Điểm đại lý 

thanh toán 
Địa chỉ của Điểm đại lý thanh toán 

37  

HHM.HNO.HĐ.123 VẠN PHÚC Địa điểm kinh doanh số 102 - Công ty Cổ 

phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng 

Hà 

Số 123 Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà 

Đông, Thành Phố Hà Nội 

38  
HHM.HNA.PL.222 LÊ HOÀN Địa điểm kinh doanh số 45 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

222 Đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng, 

Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 

39  

HHM.HCMC.Q1.188TER TRẦN QUANG 

KHẢI 

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh - Công 

ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại 

Hoàng Hà 

Số 188Ter đường Trần Quang Khải, Phường Tân 

Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

40  

HHM.HCMC.GV.436 QUANG TRUNG Cửa hàng kinh doanh số 3 - Chi nhánh tại 

thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

436 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

41  

HHM.HCMC.Q9.215 LÊ VĂN VIỆT Cửa hàng kinh doanh số 4 - Chi nhánh tại 

thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 215 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

42  

HHM.HCMC.TB.347 HOÀNG VĂN THỤ Địa điểm kinh doanh số 8 - Chi nhánh tại 

thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

347 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

43  

HHM.HCMC.BT.243 BẠCH ĐẰNG Địa điểm kinh doanh số 10 - Chi nhánh tại 

thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 243 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

44  

HHM.HCMC.Q12.419 NGUYỄN ẢNH 

THỦ 

Địa điểm kinh doanh số 11 - Chi nhánh tại 

thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 419 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 

45  

HHM.HCM1.HCM.GV.454 NGUYỄN 

OANH 

Địa điểm kinh doanh số 18 - Chi nhánh tại 

Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 454 Nguyễn Oanh, Phường 6, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

46  

HHM.HCM1.HCM.TĐ.127 TÔ NGỌC 

VÂN 

Địa điểm kinh doanh số 19 - Chi nhánh tại 

Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 127 Tô Ngọc Vân - Khu phố 4, Phường Linh 

Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

47  

HHM.HCMC.TĐ.489B ĐỖ XUÂN HỢP Địa điểm kinh doanh số 21 - Chi nhánh tại 

Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 489B Đỗ Xuân Hợp - Khu Phố 6, Phường 

Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

48  

HHM.HCMC.Q10.621D CMT8 Cửa hàng kinh doanh số 1 - Chi nhánh tại 

thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

621D Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, 

Thành Phố Hồ Chí Minh 



STT 
Tên giao dịch của Điểm đại lý thanh toán Tên đăng ký kinh doanh của Điểm đại lý 

thanh toán 
Địa chỉ của Điểm đại lý thanh toán 

49  

HHM.HCMC.Q11.1060 ĐƯỜNG3/2 P12 Cửa hàng kinh doanh số 2 - Chi nhánh tại 

thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 1060 Đường 3/2, Phường 12, Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

50  

HHM.HCMC.TP.867 LUỸ BÁN BÍCH Cửa hàng kinh doanh số 5 - Chi nhánh tại 

thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

867 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

51  

HHM.HCMC.Q7.75 NGUYỄN THỊ THẬP Địa điểm kinh doanh số 9 - Chi nhánh tại 

thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 75 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

52  

HHM.HCMC.Q10.505 LÊ HỒNG PHONG Địa điểm kinh doanh số 12 - Chi nhánh tại 

thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 505 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

53  

HHM.HCMC.BT.572-574 TỈNH LỘ 10 Địa điểm kinh doanh số 14 - Chi nhánh tại 

thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 572-574 Tỉnh Lộ 10 - Khu phố 16, Phường 

Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

54  

HHM.HCMC.BT.397 NGUYỄN THỊ TÚ Địa điểm kinh doanh số 15 - Chi nhánh tại 

thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

397 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

55  

HHM.HCMC.Q6.736 HẬU GIANG Địa điểm kinh doanh số 16 - Chi nhánh tại 

thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 736 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

56  

HHM.HCMC.Q4.254 KHÁNH HỘI Địa điểm kinh doanh số 20 - Chi nhánh tại 

Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 254 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

57  
HHM.BDU.TDM.272 ĐẠI LỘ BÌNH 

DƯƠNG 

Chi nhánh Bình Dương - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 272 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, 

Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

58  

HHM.BDU.TA.108 NGUYỄN VĂN TIẾT Cửa hàng kinh doanh số 1 - Chi nhánh Bình 

Dương - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu 

tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 108 Đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái 

Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương 

59  

HHM.BDU.DA.72A NGUYỄN AN NINH Địa điểm kinh doanh số 2 - Chi nhánh Bình 

Dương - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu 

tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 72A Nguyễn An Ninh, Phường Dĩ An, Thành 

phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

60  
HHM.BDU.TDM.499 PHÚ LỢI Địa điểm kinh doanh số 86 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

499 Đường Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thành Phố 

Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 



STT 
Tên giao dịch của Điểm đại lý thanh toán Tên đăng ký kinh doanh của Điểm đại lý 

thanh toán 
Địa chỉ của Điểm đại lý thanh toán 

61  
HHM.BP.DX.1039 PHÚ RIỀNG ĐỎ Cửa hàng kinh doanh số 34 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 1039 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình, Thành 

phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 

62  
HHM.TN.585 CMT8 Cửa hàng kinh doanh số 33 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 585 đường Cách Mạng Tháng Tám - Khu Phố 

6, Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

63  

HHM.BRU.VT.91 BA CU Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu - Công ty Cổ 

phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng 

Hà 

Số 91 Đường Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng 

Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

64  

HHM.BRU.BR.148 NGUYỄN THANH 

ĐẰNG 

Cửa hàng kinh doanh số 1 - Chi nhánh Bà Rịa 

- Vũng Tàu - Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 148 Nguyễn Thanh Đằng, Phường Phước Hiệp, 

Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

65  
HHM.BRU.VT.631 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4 Địa điểm kinh doanh số 82 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

631 đường 30 Tháng 4, Phường Rạch Dừa, Thành 

Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

66  
HHM.AGI.LX.1415 TRẦN HƯNG ĐẠO Cửa hàng kinh doanh số 36 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 1415 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Long, Thành 

phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

67  
HHM.BLI.P7.182 TRẦN PHÚ Địa điểm kinh doanh số 61 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 182 Trần Phú - khóm 5, phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

68  
HHM.CM.04 TRẦN HƯNG ĐẠO Địa điểm kinh doanh số 60 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 4 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố 

Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 

69  
HHM.DTH.CL.85 NGUYỄN HUỆ Địa điểm kinh doanh số 52 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 85 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao 

Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 

70  
HHM.KGI.RG.148 NGUYỄN TRUNG 

TRỰC 

Địa điểm kinh doanh số 46 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 148 Nguyễn Trung Trực - Khu phố 5, Phường 

Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch giá, Tỉnh Kiên Giang 

71  
HHM.LA.TA.304 HÙNG VƯƠNG Chi nhánh Long An - Công ty Cổ phần Xây 

dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 304 Đường Hùng Vương, Phường 3, Thành Phố 

Tân An, Long An 

72  

HHM.CTO.NK.231A ĐƯỜNG3/2 Cửa hàng kinh doanh số 6 - Chi nhánh tại 

Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 231A Đường 3 Tháng 2, Phường Hưng Lợi, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ 

73  
HHM.STR.ST.174 MẠC ĐINH CHI Địa điểm kinh doanh số 56 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 174 Mạc Đĩnh Chi, Phường 9, Thành phố Sóc 

Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 

74  
HHM.TGI.MT.29-31 NGUYỄN TRÃI Địa điểm kinh doanh số 53 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 29-31 Nguyễn Trãi, Phường 7, Thành phố Mỹ 

Tho, Tỉnh Tiền Giang 

75  
HHM.VL.VL.134 TRƯNG NỮ VƯƠNG Địa điểm kinh doanh số 51 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 134 Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành phố 

Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 



STT 
Tên giao dịch của Điểm đại lý thanh toán Tên đăng ký kinh doanh của Điểm đại lý 

thanh toán 
Địa chỉ của Điểm đại lý thanh toán 

76  

HHM.DNI.LT.267 LÊ DUẨN Địa điểm kinh doanh số 1 - Chi nhánh Đồng 

Nai - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 

Thương mại Hoàng Hà 

Số 267 Lê Duẩn - khu Phước Hải, Thị trấn Long 

Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai 

77  

HHM.DNI.LK.260 HÙNG VƯƠNG Địa điểm kinh doanh số 2 - Chi nhánh Đồng 

Nai - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 

Thương mại Hoàng Hà 

Số 260 đường Hùng Vương, Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai 

78  

HHM.DNI.BH.188 BÙI VĂN HÒA Địa điểm kinh doanh số 3 - Chi nhánh Đồng 

Nai - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 

Thương mại Hoàng Hà 

Số 188 Bùi Văn Hòa, Phường Long Bình, Thành 

Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

79  
HHM.DNI.BH.92 NGUYỄN ÁI QUỐC Địa điểm kinh doanh số 83 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

92 Nguyễn Ái Quốc - Khu Phố 8A, Phường Tân 

Biên, Biên Hòa, Đồng Nai 

80  

HHM.DNI.BH.692 PHẠM VĂN THUẬN Cửa hàng kinh doanh số 7 - Chi nhánh tại 

Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

690-692 Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

81  
HHM.BGI.BG.55 HÙNG VƯƠNG Chi nhánh Bắc Giang - Công ty Cổ phần Xây 

dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

55 Hùng Vương, Phường Ngô Quyền, Thành phố 

Bắc Giang, Bắc Giang 

82  
HHM.DB.DBP.896 VÕ NGUYÊN GIÁP Địa điểm kinh doanh số 87 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 896 Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường 

Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên 

83  

HHM.LC.LÔ 10, NGÃ 6 LÝ CÔNG UẨN Cửa hàng kinh doanh số 28 - Chi nhánh tại 

thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Lô 10 - Ngã 6 - Đường Lý Công Uẩn, Phường Kim 

Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai. 

84  
HHM.PT.VT.2253 ĐẠI LỘ HÙNG VƯƠNG Cửa hàng kinh doanh số 22 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 2253 Đại lộ Hùng Vương, Phường Nông Trang, 

Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 

85  
HHM.SLA.SL.130 CHU VĂN THỊNH Địa điểm kinh doanh số 76 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

130 Chu Văn Thịnh, Phường Chiềng Lề, Thành 

phố Sơn La, Tỉnh Sơn La 

86  

HHM.TNG.TN.378 LƯƠNG NGỌC 

QUYẾN 
Cửa hàng kinh doanh số 19 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 378 Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình 

Phùng, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

87  

HHM.TQ.PT.447-449 QUANG TRUNG 
Địa điểm kinh doanh số 50 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số nhà 447 - 449 Đường Quang Trung, Phường 

Phan Thiết, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên 

Quang 

88  
HHM.VP.VY.20 MÊ LINH Địa điểm kinh doanh số 43 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 20 đường Mê Linh, Phường Liên Bảo, Thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

89  
HHM.VP.VY.01 LẠC LONG QUÂN Địa điểm kinh doanh số 70 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

01 Lạc Long Quân, Phường Hùng Vương, Thành 

phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc 



STT 
Tên giao dịch của Điểm đại lý thanh toán Tên đăng ký kinh doanh của Điểm đại lý 

thanh toán 
Địa chỉ của Điểm đại lý thanh toán 

90  
HHM.YB.NTH.24 NGUYỄN THÁI HỌC Địa điểm kinh doanh số 62 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

24 Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, 

Thành Phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

91  
HHM.HDU.HDU.95 LÊ THANH NGHỊ Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Xây 

dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 95 Lê Thanh Nghị, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương 

92  
HHM.HP.LC.258 TÔ HIỆU Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Xây 

dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

258 Tô Hiệu, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, 

Thành Phố Hải Phòng 

93  

HHM.HP.NQ.39 LẠCH TRAY Cửa hàng kinh doanh số 1 - Chi nhánh Hải 

Phòng - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 

Thương mại Hoàng Hà 

Số 39 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô 

Quyền, Thành phố Hải Phòng. 

94  

HHM.HP.TN.67 BẠCH ĐẰNG Địa điểm kinh doanh số 2 - Chi nhánh Hải 

Phòng - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 

Thương mại Hoàng Hà 

Số 67 Bạch Đằng, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ 

Nguyên, Hải Phòng 

95  

HHM.HP.NQ.147 ĐÀ NẴNG Địa Điểm Kinh Doanh Số 3 - Chi Nhánh Hải 

Phòng - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu 

Tư Thương Mại Hoàng Hà 

147 Đường Đà Nẵng, Phường Lạc Viên, Quận Ngô 

Quyền, Thành phố Hải Phòng 

96  
HHM.NDI.ND.4 THÀNH CHUNG Cửa hàng kinh doanh số 23 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

4 Thành Chung, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam 

Định, Tỉnh Nam Định 

97  
HHM.QN.HL.561B HẠ LONG Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

561b Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành 

Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 

98  

HHM.QN.UB.370 QUANG TRUNG Cửa hàng kinh doanh số 1 - Chi nhánh Quảng 

Ninh - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 

Thương mại Hoàng Hà 

370 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành 

Phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh 

99  

HHM.QN.CP.451A TRẦN PHÚ Cửa hàng kinh doanh số 2 - Chi nhánh Quảng 

Ninh - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 

Thương mại Hoàng Hà 

Số 451A đường Trần Phú, Phường Cẩm Trung, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

100  

HHM.QN.HL.68-70 KÊNH LIÊM Địa điểm kinh doanh số 3 - Chi nhánh Quảng 

Ninh - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 

Thương mại Hoàng Hà 

68 - 70 Kênh Liêm, Phường Cao Thắng, Thành 

Phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

101  
HHM.TBI.TBI.390 LÝ BÔN Địa điểm kinh doanh số 49 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

390 Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành Phố Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình 

102  
HHM.HT.HT.161 TRẦN PHÚ Cửa hàng kinh doanh số 12 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 161 đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành 

phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 

103  
HHM.NA.VI.10 NGUYỄN.T. MINH KHAI Cửa hàng kinh doanh số 11 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 10 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 



STT 
Tên giao dịch của Điểm đại lý thanh toán Tên đăng ký kinh doanh của Điểm đại lý 

thanh toán 
Địa chỉ của Điểm đại lý thanh toán 

104  
HHM.NA.VI.34 NGUYỄN SỸ SÁCH Địa điểm kinh doanh số 75 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 34 Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Bình, Thành 

phố Vinh, Nghệ An 

105  
HHM.QB.DH.96 TRẦN HƯNG ĐẠO Cửa hàng kinh doanh số 10 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 96 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Mỹ, Thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

106  
HHM.NBI.NB.960 TRẦN HƯNG ĐẠO Địa điểm kinh doanh số 59 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 960 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình 

107  
HHM.TH.LS.222 TRẦN PHÚ Chi nhánh Thanh Hóa - Công ty Cổ phần Xây 

dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 222 phố Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

108  
HHM.TH.TS.306 NGUYỄN TRÃI Cửa hàng kinh doanh số 15 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 306 đường Nguyễn Trãi, Phường Tân Sơn, 

Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

109  
HHM.DN.HC.153-155 NGUYỄN VĂN 

LINH 

Cửa hàng kinh doanh số 18 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 153-155 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam 

Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 

110  
HHM.DN.TK.580-582 ĐIỆN BIÊN PHỦ Cửa hàng kinh doanh số 40 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

580-582 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, 

Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng 

111  

HHM.DN.LC.460-462 TÔN ĐỨC THẮNG 
Địa điểm kinh doanh số 72 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

460-462 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà 

Nẵng 

112  
HHM.TTH.H.48 ĐỐNG ĐA Cửa hàng kinh doanh số 16 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 48 Đống Đa, Phường Phú Nhuận, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 

113  
HHM.QNA.TK.225 PHAN CHÂU TRINH Cửa hàng kinh doanh số 38 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

225 Phan Châu Trinh, Phường Phước Hòa, Thành 

Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 

114  
HHM.QNG.LHP.222 QUANG TRUNG Cửa hàng kinh doanh số 35 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 222 Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, 

Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

115  
HHM.QTR.DH.139 QUỐC LỘ 9 Địa điểm kinh doanh số 57 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

139 Quốc Lộ 9 - Khu phố 5, Phường 5, Thành phố 

Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. 

116  
HHM.BDI.QN.190-192 TĂNG BẠT HỔ Cửa hàng kinh doanh số 24 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

190-192 Tăng Bạt Hổ, Phường Trần Phú, Thành 

phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. 

117  
HHM.BDI.QN.232 NGUYỄN THÁI HỌC Địa điểm kinh doanh số 74 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

232 Nguyễn Thái Học, Phường Ngô Mây, Thành 

Phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định 

118  
HHM.BT.PT.168 TRẦN HƯNG ĐẠO Cửa hàng kinh doanh số 31 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 168 Trần Hưng Đạo - Khu phố 1, Phường Phú 

Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận 

119  
HHM.DLA.BMT.404 LÊ DUẨN Chi nhánh Đắk Lắk - Công ty Cổ phần Xây 

dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 404 Lê Duẩn, Phường Ea Tam, Thành Phố 

Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

120  
HHM.DLA.BMT.07-09 PHAN BỘI CHÂU Địa điểm kinh doanh số 90 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

07 -09 Phan Bội Châu, Phường Thắng Lợi, Thành 

phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 



STT 
Tên giao dịch của Điểm đại lý thanh toán Tên đăng ký kinh doanh của Điểm đại lý 

thanh toán 
Địa chỉ của Điểm đại lý thanh toán 

121  

HHM.DNO.GN.204A HUỲNH THÚC 

KHÁNG 
Địa điểm kinh doanh số 64 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 204A Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường 

Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

122  
HHM.GL.PLK.33 TRẦN PHÚ Địa điểm kinh doanh số 67 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

33 Trần Phú, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai 

123  
HHM.LD.DL.310 BÙI THỊ XUÂN Cửa hàng kinh doanh số 30 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 310 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà 

Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

124  
HHM.KH .NT.61A QUANG TRUNG Cửa hàng kinh doanh số 21 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

61A Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Thành Phố 

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

125  
HHM.KH.NT.28A ĐƯỜNG 2/4 Địa điểm kinh doanh số 78 – Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 28A Đường 2 tháng 4, Phường Vĩnh Phước, 

Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

126  

HHM.NTH.PRT.22 Đ16/4 
Cửa hàng kinh doanh số 37 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 22 Đường 16 tháng 4, Phường Kinh Dinh, 

Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận 

127  
HHM.HNO.27A NGUYỄN CÔNG TRỨ Địa điểm kinh doanh số 68 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

27A Nguyễn Công Trứ, Tổ 2, Phường Đồng Nhân, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

128  
HHM.PY.TH.335 NGUYỄN HUỆ Cửa hàng kinh doanh số 29 - Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà 

Số 335 Nguyễn Huệ, Phường 5, Thành Phố Tuy 

Hòa, Tỉnh Phú Yên 

 

 

 

 


